
Đơn vị: Triệu đồng

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số      30.459.435        1.463.257        27.304.724       137.905       1.487.773       518.682        928.988             -         969.091             -           928.988          -          3.539.859       204.000         3.098.059       237.800   

A
CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

NÔNG THÔN MỚI
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -             342.000                 -              162.000       180.000   

I Huyện Krông Ana                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.043                 -                16.780           5.263   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.043                 -                16.780           5.263   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    163                 -                       -                163   

1

Nhà văn hoá xã Bình Hoà, 

huyện Krông Ana (NST hỗ trợ 

70%)

Xã Bình 

Hòa
2016 - 2018

4913/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2015

                    -                     -                   -                    163              163   

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               21.880                 -                16.780           5.100   

1

Nhà văn hóa xã Ea Na (hỗ trợ 

50% dự toán mẫu)huyện Krông 

Ana

Thôn Tân 

Tiến
2022 - 2023

236/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 26/6/2022

                    -                     -                   -                    440                   440   

2

Đường GT trục xã Ea Bông đi 

xã Băng Adrênh, huyện Krông 

Ana

Xã Ea 

Bông
2021-2023

580/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.560                1.560                 -     

3

Nâng cấp mở rộng đường giao 

thông trục xã từ ngã ba Ea 

Tung, xã Ea Na (tại Km11 + 

190 Tỉnh lộ 2) đi Thác Gia 

Long, xã Dray Sáp, huyện 

Krông Ana

Xã Ea Na 

và Xã 

Dray Sáp

2021-2023

578/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.860                4.860                 -     

4

Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông liên xã từ ngã ba cây 

Hương, xã Băng Adrênh đến 

xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

Xã  Dur 

Kmăl
2021-2023

579/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.800                3.800                 -     

5

Kiên cố hóa kênh chính trạm 

bơm Xóm Lúa, xã Bình Hoà, 

huyện Krông Ana

Xã Bình 

Hoà
2021-2023

581/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.420                1.420                 -     

6

Kiên cố hóa kênh chính trạm 

bơm T29, xã Bình Hoà, huyện 

Krông Ana 

Xã Bình 

Hoà

582/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.700                4.700                 -     

7

Đường giao thông liên xã Ea 

Na đi Ea Bông (đoạn từ buôn 

Ea Na, xã Ea Na đi buôn 

Dhăm, xã Ea Bông), huyện 

Krông Ana 

  Xã Ea Na 

và Ea Bông  

 2022 - 

2024 

 1332/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2022 của 

UBND huyện  

                    -                     -                   -                 5.100           5.100   

II Huyện Cƣ Mgar                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.174                 -                13.566         14.608   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.174                 -                13.566         14.608   

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày       /02/2023 của UBND tỉnh)

UBND TỈNH TỈNH ĐẮK LẮK Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    108                 -                       -                108   

1
Nhà văn hóa xã Ea Kiết (NST 

70%), huyện Cư Mgar
Xã Ea Kiết 2018 - 2019

110/QĐ-UBND 

xã 02/8/2018
                    -                     -                   -                    108              108   

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.066                 -                13.566         14.500   

1

Nhà văn hóa xã Ea M'Droh (hỗ 

trợ 50% dự toán mẫu), huyện 

Cư Mgar

Xã Ea 

M'Droh
2022 - 2023

57/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 19/5/2022

                    -                     -                   -                    537                   537   

2

Đường giao thông liên xã Cư 

M'gar đi thôn 6 xã Quảng 

Hiệp, huyện Cư M'gar

 Xã Cư 

M'gar và 

Xã Quảng 

Hiệp

2021-2023

236/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.800                3.800                 -     

3

Đường giao thông liên xã Ea 

M'nang, huyện Cư M'gar đi xã 

Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn 

(Đoạn qua thôn 6 và thôn 8 xã 

Ea M'nang)

 Xã Ea 

M'nang
2021-2023

235/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.469                2.469                 -     

4

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã Quảng Hiệp đi xã 

Ea H'đing, huyện Cư M'gar 

(giai đoạn 2)

 Xã Quảng 

Hiệp
2021-2023

202/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.420                1.420                 -     

5

Đường giao thông liên xã Ea 

M'droh - Ea H'đing (điểm đầu 

ngã 3 dốc đỏ, Ea M'droh- điểm 

cuối ngã 3 Thanh Hóa buôn 

Tar, Ea H'đing), huyện Cư 

M'gar

 Xã Ea 

M'droh và 

Xã 

EaH'đing

2021-2023

195/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.500                2.500                 -     

6

Nâng cấp, cải tạo đường giao 

thông liên xã Cư M'gar đi xã 

Ea Kpam, huyện Cư M'gar

Xã Cư 

M'gar

234/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.840                2.840                 -     

7

Đường giao thông liên xã Ea 

Kuêh, huyện Cư Mgar đi xã Cư 

Pơng, huyện Krông Búk (đoạn 

đi qua buôn A Yun và thôn 

Đoàn Kết, xã Ea Kuêh)

  Xã Ea 

Kuêh  

 2022 - 

2024 

 1640/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022 

                    -                     -                   -                 3.000           3.000   

8

Đường giao thông liên xã Ea 

Kuêh - Ea Tar (đoạn từ thôn 

15, xã Ea Kuêh đi Quốc lộ 29)

  Xã Ea 

Kuêh - Ea 

Tar  

 2022 - 

2024 

 1739/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2022 

                    -                     -                   -                 6.000           6.000   

9

Đường giao thông liên xã Ea 

Kiết - Ea Kuêh (thôn 8 xã Ea 

Kiết đi Quốc lộ 29)

  Xã Ea 

Kiết  

 2022 - 

2024 

 1639/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022 

                    -                     -                   -                 2.000           2.000   

10

Đường giao thông liên xã Ea 

Mdroh - Quảng Hiệp - Ea Kiết 

(đoạn đi qua thôn Thạch Sơn 

và thôn Hợp Hòa, xã Ea 

Mdroh)

  Xã Ea 

Mdroh - xã 

Quảng 

Hiệp  

 2022 - 

2024 

 1641/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022 

                    -                     -                   -                 3.500           3.500   

III Huyện Ea Hleo                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.634                 -                12.934         10.700   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.634                 -                12.934         10.700   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -     



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.634                 -                12.934         10.700   

1
Nhà văn hóa xã Ea Sol (hỗ trợ 

50% dự toán mẫu), Ea Hleo
Xã Ea Sol 2022 - 2023

284/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 09/9/2022

                    -                     -                   -                    547                   547   

2
Nhà văn hóa xã Ea H'Leo (hỗ 

trợ 50% dự toán mẫu), Ea Hleo

Xã Ea 

H'leo
2022 - 2023

226/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 13/9/2022

                    -                     -                   -                    547                   547   

3

Đường giao thông trục xã Ea 

Wy, huyện Ea H'leo (đoạn đi 

qua thôn 1A, thôn 2A)

Xã Ea Wy 2021-2023

2178a/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2022

                    -                     -                   -                    900                   900                 -     

4

Đường giao thông trục xã từ 

buôn Dang đi trung tâm xã Ea 

H'Leo

Xã Ea 

H'Leo
2021-2023

819/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.040                4.040                 -     

5
Cấp nước tập trung xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo
Xã Ea Sol 2021-2023

820/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.900                1.900                 -     

6
Đường giao thông trục xã từ 

thôn 5 đi trung tâm xã Ea Khal
Xã Ea Khal 2021-2023

823/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.620                2.620                 -     

7

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ tỉnh lộ 15 xã Đliê 

Yang đi xã Ea Hiao, huyện Ea 

H'leo

Xã Đliê 

Yang và 

xã Ea Hiao

825/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.380                2.380                 -     

8

Đường giao thông liên xã Ea 

Sol đi xã Ea Hiao (đoạn đi qua 

Buôn Mnút và Thôn 6, Thôn 7, 

xã Ea Sol)

  Xã Ea Sol  
 2022 - 

2024 

 2812/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2022 

                    -                     -                   -                 1.900           1.900   

9
Đường giao thông liên xã Ea 

H'leo đi xã Ea Sol

  Xã Ea 

H'leo  

 2022 - 

2024 

 1477/QĐ-

UBND ngày 

04/7/2022 

                    -                     -                   -                 8.800           8.800   

IV Huyện Krông Buk                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               40.666                 -                40.666                 -     

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               40.666                 -                40.666                 -     

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               40.666                 -                40.666                 -     

1
Nhà văn hóa xã Cư Pơng, 

huyện Krông Buk

Xã Cư 

Pơng
2022 - 2023

263a/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 01/11/2022

                    -                     -                   -                 1.276                1.276   

2

Cải tạo, nâng cấp Hồ chứa 

nước Ea Puốc, xã Tân Lập, 

huyện Krông Búk

Xã Tân 

Lập
2021-2023

598/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -               12.500              12.500                 -     

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã từ thôn 6 xã Cư 

Né đến trung tâm xã Cư Pơng 

Xã Cư Né 

và xã Cư 

Pơng

918/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -                 7.190                7.190                 -     



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

4

Đường giao thông liên xã từ 

buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, 

huyện Krông Búk đi buôn 

Wing, xã Ea Kuếh, huyện Cư 

M’gar (đoạn từ km2+854,4-

km6+072,44)

Xã Cư 

Pơng

 2023 - 

2025 

 4233/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022 

                    -                     -                   -                 5.400                5.400   

5

Dự án: Đường giao thông liên 

xã từ ngã 3 buôn Ea Túk, xã 

Cư Pơng đi thôn 1, xã Ea Ngai, 

huyện Krông Búk

Xã Cư 

Pơng

 2023 - 

2025 

3967/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2022

                    -                     -                   -                 7.100                7.100   

6

Tuyến đường từ nhà Y Du Niê, 

buôn Khal đến nhà Ma Nhó, 

buôn Kđoh

Buôn

Khal,

Buôn Kđoh

2023

 4473/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    630                   630   

7

Tuyến đường từ nhà Y Joan 

đến nhà ông Cao Văn Vấn, 

buôn Kđoh

Buôn Kđoh 2023

 4481/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    510                   510   

8

Tuyến đường từ ngã ba (thửa 

đất 55; tờ bản đồ 35) buôn Ea 

Tuk đi buôn Kđoh, xã Cư Pơng

Buôn Ea 

Tuk
2023

 4474/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                 1.010                1.010   

9

Tuyến đường từ ngã 3 nhà ông 

Y Sel (thửa đất 39; tờ bản đồ 

24) buôn Ea Brơ đến ngã 3 

giáp đường vào xã Ea Sin

Buôn Ea 

Brơ
2023

 4480/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    624                   624   

10

Tuyến đường từ ngã 3 nhà ông 

Hương (thửa đất 14; tờ bản đồ 

92) thôn Cư Bang đi vào buôn 

Kbuôr

 Thôn Cư 

Bang
2023

 4475/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    453                   453   

11

Tuyến đường từ ngã 3 nhà ông 

Thủy (thửa đất số 49; tờ bản đồ 

19) buôn Ea Dho đi vào buôn 

Ea Sin, xã Ea Sin

Buôn Ea 

Dho
2023

 4479/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                 1.357                1.357   

12

Tuyến đường từ ngã 3 giáp nhà 

máy cao su Phương Triều Đại 

buôn Cư Yuốt đi vào buôn 

Adrơng Điết

Buôn Cư 

Yuốt 
2023

 4477/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    715                   715   

13
Đường Adrơng Điết - buôn Ea 

Liăng

Buôn

Adrơng 

Điết

2023

 4478/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                    541                   541   

14
Đường buôn Cư Yuốt - buôn 

Ea Klok

Buôn Cư 

Yuốt, 

Buôn Ea 

Klok

2023

 4476/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

                    -                     -                   -                 1.360                1.360   

V Huyện Cƣ Kuin                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               14.134                 -                  8.134           6.000   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               14.134                 -                  8.134           6.000   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               14.134                 -                  8.134           6.000   

1

Nhà văn hóa xã Ea Tiêu (hỗ trợ 

50% dự toán mẫu), Huyện Cư 

Kuin.

Xã Ea Tiêu 2022 - 2023

180/QĐ-UBND 

của UBND xã 

ngày 30/8/2022

                    -                     -                   -                    534                   534   
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2

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã từ xã Ea Bhốk đi 

xã Ea Hu, huyện Cư Kuin

Xã Ea 

Bhốk

795/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -                 7.600                7.600                 -     

3

Đường giao thông liên xã Dray 

Bhăng - Ea Tiêu (Thôn lô 13 

xã Dray Bhăng đến thôn 11 xã 

Ea Tiêu)

  Xã Dray 

Bhăng, xã 

Ea Tiêu 

 2022 - 

2024 

 735/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 

của UBND huyện 

                    -                     -                   -                 2.700           2.700   

4

Đường giao thông liên xã Hòa 

Hiệp - Dray Bhăng (Từ buôn 

Hra Ea Ning đi hồ Ea Bông)

  Xã Dray 

Bhăng và 

xã Hòa 

Hiệp 

 2022 - 

2024 

 736/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 

của UBND huyện  

                    -                     -                   -                 2.100           2.100   

5

Đường giao thông trục xã Dray 

Bhăng (đoạn từ thôn Kim Châu 

đến thôn Nam Hòa)

  Xã Dray 

Bhăng  

 2022 - 

2024 

 734/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 

của UBND huyện  

                    -                     -                   -                 1.200           1.200   

VI Huyện Ea Sup                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               29.960                 -                       -           29.960   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               29.960                 -                       -           29.960   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               29.960                 -                       -           29.960   

1
Đường giao thông liên xã Ya 

Tờ Mốt-Ia Rvê, huyện Ea Súp

Xã Ya Tờ 

Mốt và 

Xã Ia R'vê

2021-2023

873/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -                 8.400                     -             8.400   

2

Đường GT từ trung tâm xã Cư 

K'bang đi khu sản xuất đấu nối 

vào đường liên huyện Ea Súp - 

Ea H'Leo

Xã Cư 

Kbang
2021-2023

55/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.880                     -             4.880   

3

Nâng cấp tuyến đường trên 

kênh N8 thuộc hệ thống kênh 

chính tây, công trình thủy lợi 

Ea Súp thượng đoạn từ xã Ea 

Bung đến xã Ya Tờ Mốt

Xã Ea 

Bung và 

xã Ya Tờ 

Mốt

2021-2023

56/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.400                     -             2.400   

4

Đường giao thông từ ngã tư xã 

Cư M'Lan đi khu sản xuất của 

đồng bào dân tộc xã Cư M'Lan, 

huyện Ea Súp đấu nối vào 

đường liên huyện Ea Súp - Cư 

M'gar

Xã Cư 

M'Lan
2021-2023

57/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 5.540                     -             5.540   

5

Đường giao thông liên xã Cư 

M'Lan đi xã Ia Rvê, huyện Ea 

Súp (GĐ 2)

Xã Cư 

M'Lan
2021-2023

59/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.200                     -             3.200   

6

Đường giao thông từ xã Ia Jlơi 

đi xã Ia Lốp (Đoạn ngã ba 

Công ty Lâm nghiệp Ya Lốp đi 

xã Ia Lốp), huyện Ea Súp

Xã Ia Jlơi 2021-2023

58/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 5.540                     -             5.540   

VII Huyện Krông Pắk                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.760                 -                  3.500         19.260   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.760                 -                  3.500         19.260   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     
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b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.760                 -                  3.500         19.260   

1

Đường GT từ xã Vụ Bổn, 

huyện Krông Pắc đi xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar

Xã Vụ Bổn 2021-2023

1558/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 5.420                     -             5.420   

2

Đường giao thông liên xã Tân 

Tiến - Ea Uy - Ea Yiêng, huyện 

Krông Pắc

Xã Tân 

Tiến - Ea 

Uy- Ea 

Yiêng 

2021-2023

1554/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.070                     -             4.070   

3
Đường GT liên xã Ea Uy đi xã 

Vụ Bổn, huyện Krông Pắc 

Xã Ea Uy -

Vụ Bổn
2021-2023

1559/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 6.090                     -             6.090   

4
Đường giao thông liên xã Ea 

Hiu - Ea Uy

Xã Ea Hiu 

và xã Ea 

Uy

2021-2023

1561/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.680                     -             3.680   

5

Đường giao thông từ trung tâm 

xã Ea Phê, huyện Krông Pắc đi 

xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ

Xã Ea Phê

1560/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.500                3.500                 -     

VIII Huyện Buôn Đôn                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.920                 -                  6.700           6.220   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.920                 -                  6.700           6.220   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.920                 -                  6.700           6.220   

1

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã từ xã Ea Bar 

huyện Buôn Đôn đi xã Ea 

M'Nang huyện Cư M'gar

Xã Ea Bar 2021-2023

1140/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.700                4.700                 -     

2

Bê tông hóa đường GT liên xã 

phục vụ sản xuất xã Ea Bar đi 

xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn 

Xã Ea Bar 

và xã Ea 

Nuôl

2021-2023

1141/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.000                2.000                 -     

3

Đường giao thông liên xã Ea 

Nuôl - Cuôr Knia, huyện Buôn 

Đôn (Km0 - Km 3+900)

Xã Ea 

Nuôl và 

xã Cuôr 

Knia

2021-2023

1142/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.220                     -             4.220   

4

Đường GT liên xã từ xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn Đôn đi 

phường Thành Nhất, thành phố 

Buôn Ma Thuột

Xã Ea Nuôl

1143/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.000                     -             2.000   

IX Huyện Lắk                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.120                 -                       -           12.120   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.120                 -                       -           12.120   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               12.120                 -                       -           12.120   

1

Kiên cố hóa kênh chính đập 

dâng Yang Lah - GĐ 2, xã Đắk 

Liêng, huyện Lắk

Xã Đắk 

Liêng 
2021-2023

655/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.000                     -             3.000   
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2

Nâng cấp, cải tạo hệ thống 

công trình thủy lợi đập dâng 

Buôn Dren B, xã Đắk Liêng

Xã Đắk 

Liêng 
2021-2023

649/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.200                     -             3.200   

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã Đắk Liêng- Đắk 

Phơi, huyện Lắk

Xã Đắk 

Liêng - 

Đắk Phơi

2021-2023

644/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.800                     -             2.800   

4

Nâng cấp, kiên cố hóa kênh 

cánh đồng Bông Krang, xã 

Bông Krang

Xã Bông 

Krang

654/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.120                     -             3.120   

X Huyện Krông Bông                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               15.350                 -                  3.980         11.370   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               15.350                 -                  3.980         11.370   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               15.350                 -                  3.980         11.370   

1

Đường giao thông liên xã Hòa 

Sơn đi xã Ea Trul, huyện 

Krông Bông

Xã Hòa 

Sơn và Xã 

Ea Trul

2021-2023

761/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.200                     -             3.200   

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ xã Hòa Thành, huyện 

Krông Bông đi xã Ea Hu, 

huyện Cư Kuin

Xã Hòa 

Thành
2021-2023

760/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.980                3.980                 -     

3
Cấp nước sinh hoạt xã Ea Trul, 

huyện Krông Bông
Xã Ea Trul 2021-2023

764/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.490                     -             4.490   

4

Cấp nước sinh hoạt tập trung 

tại 4 thôn Ea Uôl, Ea Lang, Cư 

Rang và Cư Tê, xã Cư Pui, 

huyện Krông Bông

Xã Cư Pui

763/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.680                     -             3.680   

XI Huyện Ea Kar                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.500                 -                  9.370         19.130   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.500                 -                  9.370         19.130   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               28.500                 -                  9.370         19.130   

1

Đường trung tâm liên xã từ 

trung tâm xã Ea Pal đi xã Cư 

Prông, huyện Ea Kar

Xã  Ea Pal 

và Xã Cư 

Prông

2021-2023

194/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 3.320                3.320                 -     

2
Đường giao thông liên xã Xuân 

Phú đi xã Ea Sar, huyện Ea Kar

Xã Xuân 

Phú
2021-2023

191/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.250                2.250                 -     

3

Đường giao thông liên xã Cư 

Yang đi xã Cư Prông, huyện 

Ea Kar (đoạn qua thôn 8 xã Cư 

Yang)

Xã Cư 

Yang
2021-2023

195/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.430                     -             2.430   
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Ngoài 
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Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 
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Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành
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Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

4

Đường giao thông trục xã từ 

trung tâm xã đi thôn 6, thôn 7 

xã Xuân Phú, huyện Ea Kar

Xã Xuân 

Phú
2021-2023

196/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.900                1.900                 -     

5

Đường GT trạm y tế nối đường 

liên xã, qua buôn Sưk xã Ea 

Đar đi thôn 7 xã Cư Ni  huyện 

Ea Kar 

Xã Ea Đar

192/QĐ-UBND 

ngày 24/03/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.900                1.900                 -     

6

Đường giao thông liên xã Xuân 

Phú-Ea Sar (đoạn từ thôn Hạ 

Điền, xã Xuân Phú đi thôn 

Thanh Bình, xã Ea Sar)

Xã Xuân 

Phú

 2022 - 

2024 

 238/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022 
                    -                     -                   -                 3.000           3.000   

7

Đường giao thông liên xã Xuân 

Phú-Ea Sar (đoạn từ thôn 

Trung Hòa, xã Xuân Phú đi 

thôn 6, xã Ea Sar)

Xã Xuân 

Phú

 2022 - 

2024 

 243/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
                    -                     -                   -                 1.900           1.900   

8

Đường giao thông liên xã Xuân 

Phú - Ea Sar (từ ngã ba nhà bà 

Vui, Thôn Trung Hòa, xã Xuân 

Phú đi cầu mới qua xã Ea Sar)

Xã Xuân 

Phú

 2022 - 

2024 

 241/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
                    -                     -                   -                 2.900           2.900   

9

Đường giao thông liên xã từ xã 

Xuân Phú, huyện Ea Kar đi xã 

Ea Đăh, huyện Krông Năng 

(đoạn từ thôn 3, xã Xuân Phú 

đến thôn Xuân Thái 5, xã Ea 

Đăh)

Xã Xuân 

Phú

 2022 - 

2024 

 242/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
                    -                     -                   -                 1.900           1.900   

10

Công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung xã Xuân Phú, huyện 

Ea Kar

Xã Xuân 

Phú

 2022 - 

2024 

 248/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 
                    -                     -                   -                 7.000           7.000   

XII Huyện Ma  Drắk                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.760                 -                  3.320         20.440   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.760                 -                  3.320         20.440   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               23.760                 -                  3.320         20.440   

1

Đường giao thông liên xã từ 

nhà Ông Thắng thôn 1 xã Ea 

Lai đi xã Ea Riêng

Xã Ea Lai 

và xã Ea 

Riêng

2021-2023

512/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.420                1.420                 -     

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã Ea Pil đi xã Cư 

Prao (D22), huyện M'Drắk

Xã Cư Prao 2021-2023

514/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 4.020                     -             4.020   

3

Đường giao thông liên xã từ 

QL 19 C (Thôn 8) xã Ea Riêng 

đi thôn 1 xã Ea HM'Lây

Xã Ea 

Riêng
2021-2023

511/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.900                1.900                 -     

4

Đường giao thông trục xã Cư 

Prao (đoạn nối dài qua thôn 7, 

thôn 8, thôn 9, xã Cư Prao)

Xã Cư Prao 2021-2023

513/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.600                     -             2.600   

5

Nâng cấp đường giao thông 

liên xã từ QL 26 xã Cư M'ta 

(đoạn nối tiếp), đi thôn 1 xã Cư 

Kroá, huyện M'Drắk (đường 21 

Bis)

Xã Cư 

Kroá
2021-2023

510/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021 

của UBND huyện

                    -                     -                   -                 2.200                     -             2.200   
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Chia theo nguồn vốn

Tổng số

6

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã từ Quốc lộ 26 xã 

Cư M’ta đến Quốc lộ 19C xã 

Ea Riêng, huyện M’Drắk

Xã Cư 

M'Ta, xã 

Cư Króa 

và xã Ea 

Riêng

811/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -               11.620                     -           11.620   

XIII Huyện Krông Năng                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.570                 -                15.938           6.632   

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.570                 -                15.938           6.632   

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               22.570                 -                15.938           6.632   

1

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên xã từ xã Tam Giang 

đi xã Ea Púk, xã Ea Tam, xã 

Cư Klông huyện Krông Năng

Huyện 

Krông 

Năng

2021-2023

929/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -                 6.632                     -             6.632   

2

Đường giao thông trục xã từ 

trung tâm xã Phú Lộc đến thôn 

Lộc Tài, thôn Lộc Thạnh xã 

Phú Lộc nối với TDP1 thị trấn 

Krông Năng, huyện Krông 

Năng

Xã Phú 

Lộc 
2021-2023

733/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2021 

của UBND tỉnh

                    -                     -                   -                 8.720                8.720                 -     

3

Đường GT trục xã từ trung tâm 

xã Ea Tam đến thôn Tam 

Phương - Tam Thuỷ - Tam 

Đồng xã Ea Tam, huyện Krông 

Năng

Xã Ea Tam 2021-2023

1402/QĐ-

UBND ngày 

30/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 1.140                1.140                 -     

4

Đường giao thông trục xã từ 

trung tâm xã Phú Xuân đến 

thôn Xuân Ninh, thôn Xuân 

Vĩnh, xã Phú Xuân nối với 

TDP3 thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng

Xã Phú 

Xuân

1398/QĐ-

UBND ngày 

30/3/2021 của 

UBND huyện

                    -                     -                   -                 6.078                6.078                 -     

XIV Thị Xã Buôn Hồ                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 3.320                 -                  3.320                 -     

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 3.320                 -                  3.320                 -     

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 3.320                 -                  3.320                 -     

1

Đường giao thông liên xã từ 

QL 14 xã Cư Bao, thị xã Buôn 

Hồ đi QL 26 xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắc

Xã Cư Bao

1168/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021 của 

UBND Thị xã

                    -                     -                   -                 3.320                3.320                 -     

XV Thành phố Buôn Ma Thuột                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 7.454                 -                  7.454                 -     

1 Chuẩn bị đầu tƣ                     -                     -                   -                       -     

2 Thực hiện dự án                     -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 7.454                 -                  7.454                 -     

a

Dự án chuyển tiếp từ giai 

đoạn 5 năm … sang giai 

đoạn 5 năm …

                    -                     -                   -                       -     

b
Dự án khởi công mới trong 

giai đoạn 5 năm…
                    -                      -                         -                   -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 7.454                 -                  7.454                 -     
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1

Đường giao thông trục xã từ 

QL14 vào thôn 2 và thôn 7, xã 

Hoà Thuận (Trục số 5A và 

17A)

Xã Hoà 

Thuận
2021-2023

2789/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2021 của 

UBND TP BMT

                    -                     -                   -                 1.420                1.420                 -     

2

Nâng cấp đập kết hợp đường 

giao thông trên đập hồ ông 

Thao, xã Ea Tu

Xã Ea Tu 2021-2023

2927/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2021 của 

UBND TP BMT

                    -                     -                   -                    860                   860                 -     

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ trung tâm xã đi thôn 5, 

xã Hoà Khánh, thành phố Buôn 

Ma Thuột

Xã Hoà 

Khánh

2790/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2021 của 

UBND TP BMT

                    -                     -                   -                 5.174                5.174                 -     

XVI KINH PHÍ PHÂN BỔ SAU                     -                     -                   -               34.635              16.338         18.297   

B
CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
          530.217                    -               481.217         49.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -             209.168                 -              181.368         27.800   

I Huyện Ea Sup           219.217                    -               196.717         22.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               80.668                 -                68.368         12.300   

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

các huyện nghèo, các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo

          219.217                    -               196.717         22.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               80.668                 -                68.368         12.300   

1.1

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ 

phát triển hạ tầng kinh tế - 

xã hội các huyện nghèo, các 

xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải 

đảo

          219.217                    -               196.717         22.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               80.668                 -                68.368         12.300   

1

Trường THPT Ea Rốk, huyện 

Ea Súp; Hạng mục: xây dựng 

mới 10 phòng học và nhà hiệu 

bộ

Xã Ea Rốk 2022-2024

5258/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022 của 

UBND huyện

            18.000               16.000           2.000                   -                   -                 1.400                     -             1.400   

2

Đường giao thông liên xã Ea 

Rốk đi xã Cư Kbang kết nối 

vào đường liên huyện Ea H'leo - 

 Ea Súp

Xã Ea 

Rốk, Cư 

Kbang

2022-2024

5262/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022 của 

UBND huyện

            32.000               29.000           3.000                   -                   -                 2.568                   568           2.000   

3

Đường giao thông liên xã Ya 

Tờ Mốt đi xã Ia Rvê, huyện Ea 

Súp (Giai đoạn 2)

Xã Ya Tờ 

Mốt
2022-2024

5260/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022 của 

UBND huyện

            24.217               21.717           2.500                   -                   -                 2.500                   500           2.000   

4

Đường giao thông liên xã Cư 

Kbang đi trung tâm cụm xã Ea 

Rốk, huyện Ea Súp

Xã Cư 

Kbang - 

Ea Rốk

2022-2024

5261/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022 của 

UBND huyện

            12.000               11.000           1.000                   -                   -                 1.200                1.200                 -     

5

Đường giao thông từ trung tâm 

thị trấn Ea Súp đi tiểu khu 249, 

265, 271 xã Ea Lê và xã Cư 

Mlan thuộc Công ty Lâm 

nghiệp Chư Ma Lanh, huyện 

Ea Súp

Xã Ea Lê, 

Cư M'lan
2022-2024

5259/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022 của 

UBND huyện

            35.000               30.500           4.500                   -                   -                 3.000                3.000                 -     
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Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

6

Mở rộng, nâng cấp đường liên 

xã từ trung tâm thị trấn Ea Súp 

đi xã Ea Bung, huyện Ea Súp

Thị trấn Ea 

Súp, xã Ea 

Bung

2023-2025

5639/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022  của 

UBND huyện

            25.000               22.500           2.500                   -                   -               18.000              16.000           2.000   

7

Đường giao thông liên xã từ xã 

Ia Jlơi đi xã Ia Lốp, huyện Ea 

Súp (Phân bổ sau)

Xã Ia Jlơi - 

Ia Lốp
2023-2025             73.000               66.000           7.000                   -                   -               52.000              47.100           4.900   

II Huyện Ma Drắk           221.500                    -               200.000         21.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               83.500                 -                70.000         13.500   

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

các huyện nghèo, các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo

          221.500                    -               200.000         21.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               83.500                 -                70.000         13.500   

1.1

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ 

phát triển hạ tầng kinh tế - 

xã hội các huyện nghèo, các 

xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải 

đảo

          221.500                    -               200.000         21.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               83.500                 -                70.000         13.500   

1

Trường THPT Nguyễn Tất 

Thành, huyện M’Drắk; Hạng 

mục: Nhà đa chức năng, khu 

giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ 

thuật

Thị trấn 

M'Đrắk
2022-2024

5546/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2022 của 

UBND huyện

              7.500                 7.000              500                   -                   -                 1.500                1.500                 -     

2

Đường giao thông liên xã Ea 

Riêng đi xã Ea Lai (từ Trung 

tâm xã Ea Riêng đến thôn 6 xã 

Ea Lai), huyện M’Drắk

Ea Riêng - 

Ea Lai
2022-2024

5303/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022 của 

UBND huyện

            17.000               15.000           2.000                   -                   -                 3.200                1.700           1.500   

3

Đường giao thông liên xã Ea 

Lai đi xã Ea Riêng (Từ trung 

tâm xã Ea Lai đi thôn 3 xã Ea 

Riêng), huyện M’Drắk

Xã Ea Lai - 

 Ea Riêng
2022-2024

5307/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022 của 

UBND huyện

            35.000               31.500           3.500                   -                   -                 6.500                3.500           3.000   

4

Cầu và đường dẫn hai đầu cầu 

thuộc tuyến đường liên xã Cư 

K'róa đi xã Ea Riêng (Lý trình 

tại Km5+965,18)

Xã Cư 

K'róa
2022-2024

5455/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022 của 

UBND huyện

            12.000               11.000           1.000                   -                   -                 2.100                1.600              500   

5
Đường vành đai từ xã Cư M'ta 

đi xã Krông Jing huyện MĐrắk

Xã Krông 

Jing - Thị 

trấn - Cư 

M'ta 

2022-2024

5302/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022 của 

UBND huyện

            44.500               40.500           4.000                   -                   -                 8.200                8.200                 -     

6

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ buôn M'Găm xã 

Krông Jing đi Tổ dân phố 2 thị 

trấn M'Đrắk.

Xã Krông 

Jing và thị 

trấn 

M'Đrắk

2022-2024

5454/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022 của 

UBND huyện

            25.000               22.500           2.500                   -                   -                 4.500                2.500           2.000   

7

Cầu và đường hai đầu cầu 

thuộc tuyến đường liên xã Ea 

Pil đi xã Cư Prao (Tại thôn 3 

xã Ea Pil), huyện M'Drắk

Xã Ea Pil - 

xã Cư Prao
2023-2025

5829/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2022 của 

UBND huyện

            36.000               32.500           3.500                   -                   -               25.500              22.500           3.000   

8

Đường giao thông liên xã Ea 

Lai đi xã Krông Jing (Từ thôn 

8 xã Ea Lai đi Buôn Hoang xã 

Krông Jing), huyện MĐrắk

Xã Ea Lai 

xã Krông 

Jing

2023-2025

5830/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2022 của 

UBND huyện

            44.500               40.000           4.500                   -                   -               32.000              28.500           3.500   

III Sở Lao động TBXH             89.500                    -                 84.500           5.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               45.000                 -                43.000           2.000   



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

1

Dự án 4: Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp, việc làm bền 

vững

            89.500                    -                 84.500           5.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               45.000                 -                43.000           2.000   

1.1

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn

            89.500                    -                 84.500           5.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               45.000                 -                43.000           2.000   

1

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng 

mới cơ sở vật chất và mua sắm 

trang thiết bị dạy nghề Trường 

Trung cấp Đắk Lắk

Thành phố 

Buôn Ma 

Thuột

2023-2025

2891/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 của 

UBND tỉnh

            44.900               41.900           3.000                   -                   -               22.500              21.500           1.000   

2

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng 

mới cơ sở vật chất Trường Cao 

đẳng công nghệ Tây Nguyên 

(Trường Cao đẳng Đắk Lắk)

Thành phố 

Buôn Ma 

Thuột

2023-2025

2915/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022 của 

UBND tỉnh

            44.600               42.600           2.000                   -                   -               22.500              21.500           1.000   

C

CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

PTKT- XH VÙNG ĐỒNG 

BÀO  DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI

          484.705                    -               395.800         88.905                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -             535.491                 -              505.491         30.000   

I Huyện Ea Hleo             11.340                    -                 11.340                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.100                 -                  1.100                 -     

I.1

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            11.340                    -                 11.340                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.100                 -                  1.100                 -     

1
Các trục đường giao thông thôn 

7C, xã Ea Hiao

Thôn 7C, 

xã Ea Hiao
 2022-2024 

 3779/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              6.040                    -                   6.040                   -                   -                    600                   600   

2
Các trục đường buôn Tùng 

Tah, xã Ea Ral

Buôn 

Tùng Tah, 

xã Ea Ral

              5.300                    -                   5.300                   -                   -                    500                   500   

II Huyện Ea Sup           107.400                    -                 84.800         22.600                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               19.150                 -                16.500           2.650   

II.1

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cƣ ở 

những nơi cần thiết

            39.800                    -                 35.700           4.100                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 8.300                 -                  8.300                 -     

1

Dự án Ổn định dân cư tại thôn 

4A, xã Cư Kbang, huyện Ea 

Súp

Xã Cư 

Kbang, 

huyện Ea 

2022-2024

 5579/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2022 

            39.800                    -                 35.700           4.100                 -                 8.300                8.300   

II.2

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            67.600                    -                 49.100         18.500                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               10.850                 -                  8.200           2.650   

1
Đường liên xã Cư M'lan - Ia 

Rvê dọc kênh chính Tây

Xã Cư 

M'lan, 

Ia Rvê

2022-2024

5642/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.500                 8.500                   -                   -                 1.650   

1.650            

2

Đường giao thông liên xã Ea 

Lê đi Cư M'lan (Từ xã Ea Lê đi 

Hồ Ea Súp Thượng xã Cư 

M'lan đấu nối vào đường liên 

huyện Cư M’gar - Ea Súp)

Xã Ea Lê, 

Cư Mlan
2022-2024

5644/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              9.500           9.500                   -                   -                 1.550   

1.550        



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

3

Đường giao thông liên xã Ia 

Rvê đi xã Ea Rốk (đoạn từ thôn 

11 xã Ia Rvê đi trung tâm xã 

Ea Rốk)

xã Ia Rvê 2022-2024

5638/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              9.000           9.000                   -                   -                 1.100   

1.100        

4

Đường giao thông thôn 5 đi 

khu sản xuất C, xã Ia Rvê, 

huyện Ea Súp 

xã Ia Rvê 2022-2024

5643/QĐ-

UBND 

23/12/2022

              8.500                 8.500                   -                   -                 1.650   

1.650            

5

Đường giao thông đến khu sản 

xuất của đồng bào Buôn Ba 

Na, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp 

xã Ia JLơi 2022-2024

5641/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.100                 8.100                   -                   -                    800   

800               

6
Đường giao thông liên xã  từ xã 

Ia Jlơi đi xã Ia Lốp
xã Ia Lốp 2022-2024

5640/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.000                 8.000                   -                   -                 1.700   

1.700            

7

Đường giao thông đường trục 

chính thôn Bình Lợi xã Cư 

Mlan, huyện Ea Súp 

xã Cư Mlan 2022-2024

5646/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              7.500                 7.500                   -                   -                 1.250   

1.250            

8

Đường giao thông liên thôn 12 

đi thôn 15 xã Ea Lê, huyện Ea 

Súp 

xã Ea Lê 2022-2024

5645/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.500                 8.500                   -                   -                 1.150   

1.150            

III Huyện Buôn Đôn             31.680                    -                 19.980         11.700                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.400                 -                     850              550   

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            31.680                    -                 19.980         11.700                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.400                 -                     850              550   

1

Đường GTNT (đoạn từ nhà 

ông Ngô Duy Trung đến rẫy bà 

Nguyễn Thị Thắm), Buôn Jang 

Lành, xã Krông Na

Buôn Jang 

Lành, xã 

Krông Na

 2022-2024 

 5730/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              1.520   

1.520       

                -                   -                    150   

150           

2

Kênh nội đồng buôn Ea Mar,

xã Krông Na (đoạn từ ruộng bà

H Mái đến ruộng ông Y Tha

Rchăm; đoạn từ ruộng Mẹ Xi

La đến bờ suối nhánh trái Ea

Mar và đoạn từ ruộng Mẹ Xi

La đến ruộng Ma Brôn)

Buôn Ea 

Mar, xã 

Krông Na

 2022-2024 

 5731/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              2.366   

2.366       

                -                   -                    150   

150           

3 Kiên cố hóa đập dâng Nà Xược Xã Ea Huar  2022-2024 

 5732/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              6.200   

6.200              

                -                   -                    200   

200               

4
Đường giao thông nội buôn

Jang Pông, xã Ea Huar
Xã Ea Huar  2022-2024 

 5733/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              1.770   

1.770       

                -                   -                       -     

-            

5

Làm sân bê tông và nâng cấp

phòng học tại Trường Trần

Quốc Toản, Buôn Niêng 2 và

trường Trần Hưng Đạo, buôn

Niêng 3, xã Ea Nuôl 

Buôn 

Niêng 2 và 

Buôn 

Niêng 3, 

xã Ea Nuôl

 2022-2024 

 5734/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              2.044   

2.044       

                -                   -                    250   

250           

6

Đường giao thông buôn Ko

Đung A đi buôn Niêng 3, xã Ea

Nuôl

Buôn Ko 

Đung A, 

buôn 

Niêng 3, 

xã Ea Nuôl

 2022-2024 

 5735/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              3.200   

3.200              

                -                   -                    250   

250               



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

7

Nâng cấp, sửa chữa đường giao

thông liên xã Cuôr Knia, huyện

Buôn Đôn đi xã Ea Mnang,

huyện Cư M'gar (đoạn từ cầu

Cây Sung đến ngã ba giao nhau

với đường Ea M'nang đi Quảng

Hiệp, huyện Cư M'gar)

Xã Cuôr 

Knia, 

huyện 

Buôn Đôn 

 2022-2024 

 5736/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              7.380   

7.380              

                -                   -                    100   

100               

8

Đường giao thông nội đồng 

(thôn 1 ra cánh đồng Chu Lai), 

xã Tân Hoà

Thôn 1, 

Xã Tân 

Hòa

 2022-2024 

 5737/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              4.000   

4.000       

                -                   -                       -     

-            

9

Đường giao thông nội đồng (từ 

sình 1 đi sình chiêu), xã Tân 

Hoà

Xã Tân 

Hòa
 2022-2024 

 5738/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022 

              3.200   

3.200              

                -                   -                    300   

300               

IV Huyện Cƣ Mgar             13.585                    -                 13.585                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.300                 -                  1.300                 -     

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            13.585                    -                 13.585                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 1.300                 -                  1.300                 -     

Đường giao thông nội thôn

Đồng Giao đến trung tâm xã Ea 

M'Đroh (4 tuyến)

thôn Đồng 

Giao, xã 

Ea M'Đroh

2022-2024

4347/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              6.785                 6.785                   -                   -                    650                   650   

Đường giao thông từ buôn Xê

Đăng đến trung tâm xã Ea

Kuêh (4 tuyến)

buôn Xê 

Đăng, xã 

Ea Kuêh

2022-2024

4346/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              6.800                 6.800                   -                   -                    650                   650   

V Huyện Krông Buk               3.156                    -                   3.156                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    100                 -                     100                 -     

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

              3.156                    -                   3.156                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    100                 -                     100                 -     

Đường giao thông buôn Kđrô 

2, xã Cư Né (03 tuyến)
Xã Cư Né 2022-2024

4487/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              3.156   

3.156              

                -                   -                    100   

100               

VI Huyện Ea Kar             46.900                    -                 37.000           9.900                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 6.200                 -                  5.500              700   

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            46.900                    -                 37.000           9.900                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 6.200                 -                  5.500              700   

Đường giao thôn 16, thôn 18, 

thôn 20, thôn 21 đi trung tâm 

xã Cư Bông

Xã Cư 

Bông
2022-2024

137/QĐ-UBND 

xã ngày 

22/12/2022

              4.000           4.000                   -                   -                    100   

100           

Đường giao thông trung tâm xã 

Cư Yang đến giáp xã Ea Ô

Xã 

Cư Yang
2022-2024

Số 829/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              2.000           2.000                   -                   -                    200              200   

Đường giao thông thôn 23 đi 

trung tâm xã Cư Bông

Xã 

Cư Bông
2022-2024

Số 827/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              3.000                 3.000                   -                   -                    300                   300   



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Đường giao thông thôn Hạ 

Long đi trung tâm xã Cư Prông

Xã 

Cư Prông
2022-2024

Số 825/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              6.500                 6.500                   -                   -                    650                   650   

Đường giao thông liên xã từ xã 

Cư Elang đi xã Ea Ô

Xã 

Cư Elang
2022-2024

Số 824/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

            13.000               13.000                   -                   -                 2.700                2.700   

Đường giao thông buôn Xê 

Đăng đi trung tâm xã Ea Sar

Xã 

Ea Sar
2022-2024

Số 828/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              3.900           3.900                   -                   -                    400              400   

Nâng cấp sửa chữa Hồ chứa 

nước thôn 11, xã Cư Prông

Xã 

Cư Prông
2022-2024

Số 826/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.500                 8.500                   -                   -                 1.250                1.250   

Đường giao thông trục chính 

trung tâm xã Cư Prông đi buôn 

M'um

Xã

 Cư Prông
2022-2024

Số 823/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              6.000                 6.000                   -                   -                    600                   600   

VII Huyện Ma Drắk               6.230                    -                   6.230                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    600                 -                     600                 -     

VII.1

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

              6.230                    -                   6.230                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                    600                 -                     600                 -     

1
Kênh mương Ea sáp, xã Cư 

M'ta
Buôn Đăk 2022-2024

5813/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              1.100                 1.100                   -                   -                    100   

100               

2
Đường nội vùng buôn Hoang 

và buôn Pa, xã Cư Prao

Buôn 

Hoang và 

Buôn Pa

2022-2024

5812/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              1.930                 1.930                   -                   -                    100   

100               

3
Đường giao thông buôn Glăn, 

xã Krông Jing
Buôn Glăn 2022-2024

5808/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              3.200                 3.200                   -                   -                    400   

400               

VIII Huyện Krông Bông             83.794                    -                 68.494         15.300                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               13.700                 -                12.700           1.000   

VIII.1

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cƣ ở 

những nơi cần thiết

            28.700                    -                 25.800           2.900                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 6.000                 -                  6.000                 -     

Dự án Ổn định, sắp xếp dân cư 

tại chỗ cho đồng bào dân tộc 

thiểu số buôn Tliêr, xã Hòa 

Phong, huyện Krông Bông 

Xã Hòa 

Phong, 

huyện 

Krông 

Bông

2022-2024

 6983/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022 

            28.700               25.800           2.900                   -                   -                 6.000                6.000   

VIII.2

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            55.094                    -                 42.694         12.400                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 7.700                 -                  6.700           1.000   

Đường giao thông nội vùng 

thôn Noh Prông, xã Hòa Phong

Thôn Noh 

Prông, xã 

Hòa Phong

2022-2024

137/QĐ-UBND 

xã ngày 

23/12/2022

              1.500   

1.500       

                -                   -                    150              150   

Trường mẫu giáo Hòa Phong; 

Hạng mục: Nhà lớp học 06 

phòng, nhà hiệu bộ, khu bếp 

ăn, cổng tường rào, sân bê tông

Xã Hòa 

Phong
2022-2024

6984/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022

              9.500   

9.500              

                -                   -                 3.050   

3.050            



Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh
Ngoài nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 

sách tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân 
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tỉnh

Ngoài nƣớc
Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Đường giao thông liên buôn 

(Buôn Blăk đi buôn Đắk Tuôr, 

thôn Dhung Knung đi buôn 

Bhung, buôn Khanh đi buôn 

Khóa), xã Cư Pui

Buôn 

Blắk, buôn 

Đắk Tuôr, 

Buôn 

Khanh, 

buôn Khóa

2022-2024

169/QĐ-UBND 

xã ngày 

23/12/2022

              3.450   

3.450              

                -                   -                    100   

100               

Đường giao thông liên xã từ 

thôn Ea Bar, xã Cư Pui đi buôn 

Tơng Rang B, xã Cư Drăm (Từ 

nhà ông Lý Triệu Long đi nhà 

ông Sùng Seo Hồ)

Thôn Ea 

Bar, xã Cư 

Pui

2022-2024

6974/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              5.500   

5.500              

                -                   -                    750   

750               

Trường tiểu học Cư Pui II 

(Thôn Ea Lang); Hạng mục: 

Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng 

Thôn Ea 

Lang, xã 

Cư Pui

2022-2024

6987/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022

              3.200   

3.200              

                -                   -                    200   

200               

Đường giao thông liên thôn từ

buôn Cư Ênun B và buôn Cư

Păm đi cánh đồng sản xuất phía

Đông xã Dang Kang

Buôn Cư 

Ênun B, 

buôn Cư 

Păm, xã 

Dang Kang

2022-2024

6973/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              8.644   

8.644              

                -                   -                 1.300   

1.300            

Trường THCS Dang Kang: 

Hạng mục: Nhà lớp học 4 

phòng 2 tầng 

Buôn Cư 

Ênun A, xã 

Dang Kang

2022-2024

6986/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022

              3.200   

3.200       

                -                   -                    100   

100           

Đường giao thông vào khu sản 

xuất buôn Plum, xã Ea Trul

Buôn 

Plum, Xã 

Ea Trul

2022-2024

6982/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              2.000   

2.000       

                -                   -                    200   

200           

Trường tiểu học Ea Trul: Hạng 

mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 

tầng

Buôn 

Băng 

Kung, xã 

Ea Trul

2022-2024

6988/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022

              3.200   

3.200       

                -                   -                    300   

300           

Đường giao thông nông thôn 

buôn Ja, xã Hòa Sơn (dọc theo 

tuyến kênh N3)

Buôn Ja, 

xã Hòa Sơn
2022-2024

6977/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              3.000   

3.000              

                -                   -                    200   

200               

Đường giao thông vào khu sản 

xuất cánh đồng buôn Cư Mil và 

cánh đồng Công trường xã Ea 

Trul

Buôn Cư 

Mil, xã Ea 

Trul

2022-2024

6976/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              6.200   

6.200              

                -                   -                    800   

800               

Trường THCS Yang Hanh; 

Hạng mục: Nhà lớp học 04 

phòng 2 tầng

Thôn Ea 

Luêh, xã 

Cư Drăm

2022-2024

6985/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2022

              3.200   

3.200              

                -                   -                    300   

300               

Nâng cấp kênh mương thủy lợi 

đầu nguồn Ea Tung, buôn 

Hằng Năm, xã Yang Mao

Buôn 

Hằng 

Năm, xã 

Yang Mao

2022-2024

6979/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2022

              2.500   

2.500       

                -                   -                    250   

250           

IX Huyện Lắk             69.770                    -                 60.365           9.405                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 9.300                 -                  9.300                 -     

IX.1

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN và các 

đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc

            69.770                    -                 60.365           9.405                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 9.300                 -                  9.300                 -     

1

Đường giao thông vào khu sản 

xuất Buôn Jun

TT Liên 

Sơn
2022-2024

4986/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

              6.200   

6.200              

                -                   -                    650   

650               
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trung ƣơng
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Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

2

Đường giao thông từ cầu trắng 

QL27 đến hồ Buôn Biếp, xã 

Yang Tao, huyện Lắk

Xã Yang 

Tao
2022-2024

4987/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

            14.405   

10.000            4.405       

                -                   -                    700   

700               

3

Kênh thủy lợi từ Năng Pan đến 

khu Dăk Srăr, xã Yang Tao, 

huyện Lắk

xã Yang 

Tao
2022-2024

4988/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

              5.000   

5.000              

                -                   -                    500   

500               

4

Đường giao thông liên xã Đắk 

Phơi đi xã Đắk Nuê (phân đoạn 

từ lý trình Km1+179.51 đến lý 

trình Km2+800.00)

Xã Đắk 

Phơi
2022-2024

4989/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

            29.950   

24.950            5.000       

                -                   -                 6.000   

6.000            

5

Đường giao thông Buôn Kam 

đi Lâm Trường 

xã Đăk 

Liêng
2022-2024

4990/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

              6.200   

6.200              

                -                   -                    650   

650               

6

Kiên cố hóa kênh mương thủy 

lợi Buôn Juk, xã Đắk Liêng, 

huyện Lắk

xã Đăk 

Liêng
2022-2024

4991/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

              8.015   

8.015              

                -                   -                    800   

800               

X Sở Giáo dục và Đào tạo             30.950                    -                 30.950                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 2.200                 -                  2.200                 -     

X.1

Dự án 5: Phát triển giáo dục 

đào tạo nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực

            30.950                    -                 30.950                 -                     -                   -                   -               -                   -               -                     -            -                 2.200                 -                  2.200                 -     

1

Trường PTDTNT - THCS thị 

xã Buôn Hồ; Hạng mục: Nhà 

công vụ giáo viên; phòng ở nội 

trú học sinh; nhà ăn + nhà bếp, 

nhà kho; nhà sinh hoạt giáo dục 

văn hóa dân tộc; phòng học, 

phòng bộ môn; công trình vệ 

sinh và các công trình phụ trợ 

khác.

Phường 

An Lạc, thị 

xã Buôn 

Hồ

2022- 2024

2911/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

              9.750   

9.750              

                -                   -                    800   

800               

2

Trường PTDTNT - THCS 

huyện Buôn Đôn; Hạng mục: 

Nhà công vụ giáo viên; nhà ở 

nội trú học sinh; nhà ăn, nhà 

bếp; nhà sinh hoạt giáo dục văn 

hóa dân tộc; công trình vệ sinh 

và các công trình phụ trợ khác.

Xã Ea 

Wer, 

huyện 

Buôn Đôn

2022- 2024

2912/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

              7.290   

7.290              

                -                   -                    500   

500               

3

Trường PTDTNT - THCS 

huyện Krông Ana; Hạng mục: 

Phòng ở nội trú học sinh; nhà 

bếp + nhà ăn, nhà kho; nhà sinh 

hoạt GDVHDT; phòng học bộ 

môn; công trình vệ sinh và các 

công trình phụ trợ khác.

Thị trấn 

Buôn 

Trấp, 

huyện 

Krông Ana

2022- 2024

2913/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

              8.870   

8.870              

                -                   -                    600   

600               

4

Trường PTDTNT - THCS 

huyện Ea H'leo; Hạng mục: 

Nhà công vụ giáo viên; phòng 

QLHSNT; nhà SHGDVHDT; 

nhà kho; phòng học bộ môn; 

công trình vệ sinh và các công 

trình phụ trợ khác.

Thị trấn Ea 

Đrăng, 

huyện Ea 

H'leo

2022- 2024

2914/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

              5.040   

5.040              

                -                   -                    300   

300               

XI Sở  Y tế             79.900                    -                 59.900         20.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               16.200                 -                16.200                 -     
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Ngân sách 

trung ƣơng

Ngân sách 

tỉnh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

XI.1

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, nâng cao thể 

trạng, tầm vóc, phòng chống 

Suy dinh dƣỡng trẻ em

            79.900                    -                 59.900         20.000                   -                   -                   -               -                   -               -                     -            -               16.200                 -                16.200                 -     

1

Đầu tư cơ sở vật chất và mua 

sắm trang thiết bị thiết yếu cho 

Trung tâm y tế huyện Ea Súp.

TT. Ea 

Súp, H. Ea 

Súp

2022-2024

 2921/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022 

            39.950               29.950         10.000                   -                   -                 8.100   

8.100            

2

Đầu tư cơ sở vật chất và mua 

sắm trang thiết bị thiết yếu cho 

Trung tâm y tế huyện M’Drắk.

TT. 

M’Drắk, 

H. M’Drắk

2022-2024

2910/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2022

            39.950               29.950         10.000                   -                   -                 8.100   

8.100            

XII PHÂN BỔ SAU
                    -                     -                   -             464.241   

439.141        25.100      

D
NGÀNH, LĨNH VỰC, 

CHƢƠNG TRÌNH…
       29.444.513        1.463.257        26.427.707                 -         1.487.773       518.682        928.988             -         969.091             -           928.988          -          2.453.200       204.000         2.249.200                 -   

D.1

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƢƠNG (VỐN 

TRONG NƢỚC) 

5.277.128        4.999.979         969.091        928.988      969.091     928.988        1.154.200      1.154.200       

Các dự án giao kế hoạch 

năm 2023
5.067.128        4.873.128         966.845        928.107      966.845     928.107        1.129.200      1.129.200       

I

Đầu tƣ các dự án quan trọng 

quốc gia, dự án cao tốc, liên 

kết vùng, đƣờng ven biển, dự 

án trọng điểm khác

1.053.000        1.000.000         250.000        250.000      250.000     250.000        200.000         200.000          

1

Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 

1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành 

phố Buôn Ma Thuột đến Km 

49+00

Buôn Đôn, 

TP.BMT
XD 2022-2025

790/QĐ-UBND, 

30/3/2022
1.053.000        1.000.000         250.000        250.000      250.000     250.000        200.000         200.000          

II Quốc phòng 81.000             76.000              22.800          22.800        22.800       22.800          18.000           18.000            

Dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
81.000             76.000              22.800          22.800        22.800       22.800          18.000           18.000            

1

Đường từ xã Krông Na-khu 

vực đồn biên phòng 749 ra biên 

giới, huyện Buôn Đôn  

B. Đôn XD 2022-2025

3849/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

81.000             76.000              22.800          22.800        22.800       22.800          18.000           18.000            

III
Giáo dục đào tạo và giáo dục 

nghề nghiệp
104.000           100.000            42.990          42.490        42.990       42.490          22.000           22.000            

a
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
104.000           100.000           42.990         42.490       42.990       42.490         22.000           22.000           

1
Trường THPT Dân tộc nội trú 

Đam San (GĐ 2)
Buôn Hồ XD 2022-2025

2604/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2021

104.000           100.000            42.990          42.490        42.990       42.490          22.000           22.000            

IV Y tế, dân số và gia đình 1.133.692        1.098.692         51.494          49.000        51.494       49.000          200.000         200.000          

a
Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
1.133.692        1.098.692        51.494         49.000       51.494       49.000         200.000         200.000         

1
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn 

Hồ
Buôn Hồ XD 2022-2025

2882/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2022

503.400           488.400            1.304            1.304         50.000           50.000            

2

Nâng cấp Khoa ung bướu 

thành Trung tâm Ung bướu 

thuộc Bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên

TP. BMT XD 2022-2025

799b/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2022

630.292           610.292            50.190          49.000        50.190       49.000          150.000         150.000          

V

Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

diêm nghiệp, thủy lợi và thủy 

sản

380.365           367.365            8.575            6.575          8.575         6.575            106.000         106.000          

Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
380.365           367.365           8.575           6.575         8.575         6.575           106.000         106.000         
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Tổng số

Chia theo nguồn vốn
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Giá trị khối lƣợng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/…
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/… Kế hoạch vốn năm

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

1

Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ 

ống, lũ quét sạt lỡ đất cụm dân 

cư lưu vực xả lũ hồ Ea Súp hạ, 

thị trấn Ea Súp

Ea Súp XD 2022-2025

1290/QĐ-

UBND ngày 

09/6/2022

102.365           98.365              1.575            1.575          1.575         1.575            32.000           32.000            

2

Hệ thống kênh và CTKC có F 

tưới <150 ha (địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk) thuộc dự án công trình 

thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr 

giai đoạn 2

Ea Súp XD 2022-2025

1543/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2022

114.000           110.000            5.400            5.000          5.400         5.000            35.000           35.000            

3

Hệ thống trạm bơm và công 

trình thủy lợi Dur Kmăl, xã 

Dur Kmăl huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

Kr. Ana XD 2022-2025

2635/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022

164.000           159.000            1.600            1.600         39.000           39.000            

VI Giao thông 1.755.000        1.693.000         517.754        485.000      517.754     485.000        397.000         397.000          

Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
1.755.000        1.693.000        517.754       485.000     517.754     485.000       397.000         397.000         

1
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 13, 

đoạn Km6+840 - Km25+300
M'Drắk XD 2022-2025

3648/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021

225.000           217.000            66.069          65.000        66.069       65.000          51.000           51.000            

2
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, 

đoạn Km15+500 - Km31+000
Kr. Bông XD 2022-2025

625/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2022
100.000           96.000              29.800          29.000        29.800       29.000          23.000           23.000            

3
Đường giao thông từ Ea Hồ đi 

Tam Giang, huyện Krông Năng
Kr. Năng XD 2022-2025

1188/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2022

140.000           134.000            25.800          25.000        25.800       25.000          36.000           36.000            

4

Đường giao thông từ Quốc lộ 

26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar 

kết nối trung tâm xã Vụ Bổn, 

huyện Krông Pắc

Ea Kar, Kr 

Pắc
XD 2022-2025

3848/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

200.000           192.000            61.990          61.000        61.990       61.000          45.000           45.000            

5
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, 

đoạn Km0+00 - Km20+300

 Kr. Pắc, 

Kr. Bông
XD 2022-2025

3850/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

190.000           184.000            55.977          55.000        55.977       55.000          45.000           45.000            

6

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông liên huyện Cư M'gar - Ea 

Súp

 Cư M'gar, 

Ea Súp 
XD 2022-2025

3851/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

190.000           184.000            55.990          55.000        55.990       55.000          45.000           45.000            

7
Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 2 

đoạn Km6+431 - Km22+550 
Kr. Ana XD 2022-2025

3037/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021

320.000           310.000            117.478        93.000        117.478     93.000          60.000           60.000            

8
Đường giao thông liên huyện 

Krông Năng đi Ea H'leo
Kr. Năng XD 2022-2025

792/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022
150.000           144.000            35.900          35.000        35.900       35.000          36.000           36.000            

9

Đường giao thông từ ngã ba 

Quảng Đại, xã Ea Rốk  đi 

Quốc lộ 14C, huyện Ea Súp

Ea Súp XD 2022-2025

3649/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2021

100.000           96.000              28.800          28.000        28.800       28.000          23.000           23.000            

10

Đường giao thông liên huyện 

Cư M'gar - huyện Ea H'leo 

(đoạn từ xã Ea K'pam đi xã Ea 

Kuếh, huyện Cư M''Gar)

Cư M'gar XD 2022-2025

3847/QĐ-

UBND, ngày 

31/12/2021

140.000           136.000            39.950          39.000        39.950       39.000          33.000           33.000            

VII Du lịch 230.071           221.071           71.933         70.943       71.933       70.943         86.200           86.200           

Các dự án chuyển tiếp hoàn 

thành sau năm 2023
230.071           221.071           71.933         70.943       71.933       70.943         86.200           86.200           

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

vực trung tâm điểm du lịch hồ 

Lắk

Lắk XD 2022-2025

3865/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

130.071           125.071            23.892          23.892        23.892       23.892          69.200           69.200            
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Chia theo nguồn vốn

Tổng số

2

Nâng cấp, mở rộng đường giao 

thông vào khu du lịch cụm thác 

Dray Sáp Thượng và Dray Nur, 

xã Dray Sáp, huyện Krông Ana

Kr. Ana XD 2022-2025

3853/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

100.000           96.000              48.041          47.051        48.041       47.051          17.000           17.000            

VIII Công nghệ thông tin 330.000           317.000            1.299            1.299          1.299         1.299            100.000         100.000          

1

Dự án xây dựng hạ tầng chuyển 

đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030

Toàn tỉnh XD 2022-2025

2981/QĐ-

UBND, ngày 

29/12/2022

330.000           317.000            1.299            1.299          1.299         1.299            100.000         100.000          

Thông báo sau do chƣa đủ 

thủ tục đầu tƣ
210.000           126.851            2.246            881             2.246         881               25.000           25.000            

1
Hồ chứa nước Ea Khít, xã Ea 

Bhốk, huyện Cư Kuin
Cư Kuin XD 

08/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
100.000           96.000              1.365            1.365         -                 

2

Đầu tư xây dựng và chỉnh trang 

đô thị khu trung tâm văn hóa 

tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)

TP. BMT XD 
 36/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021 
110.000 30.851              881               881             881            881               -                 

D.2

DANH MỤC NHIỆM VỤ, 

DỰ ÁN THUỘC THUỘC 

CHƢƠNG TRÌNH PHỤC 

HỒI VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ XÃ HỘI

                        -   22.355.400      21.079.000       1.095.000      1.095.000       

I
Các dự án giao kế hoạch 

năm 2023
420.400           409.000            409.000         409.000          

1

Sửa chữa, nâng cấp các hồ 

chứa nước (Buôn Pu Huch, Ea 

Má, Phù Mỹ, Cư KRóa 1, C9, 

Ông Đồng, Ea Dong, Thanh 

Niên)

Các huyện: 

Buôn Đôn, 

Ea H'leo; 

Kr. Năng, 

M'rắk và 

Kr. Pắc

2022-2023 134.400           123.000            123.000         123.000          

1.1

Dự án thành phần: Sửa chữa, 

nâng cấp hồ chứa 

Buôn Pu Huch, xã Ea Knuếc, 

huyện Krông Pắc

Kr. Pắc

5330/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022

15.000             15.000             15.000           15.000            

1.2

Dự án thành phần: Sửa chữa 

hồ C9, Xã Ea Kly, huyện 

Krông Pắc
Kr. Pắc

5328/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022

25.000             20.000             20.000           20.000            

1.3

Dự án thành phần: Nâng cấp, 

sửa chữa hồ ông đồng 

(Hồ Phước An 3), xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắc

Kr. Pắc

5329/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022

25.000             20.000             20.000           20.000            

1.4

Dự án thành phần: Nâng cấp, 

sửa chữa hồ Ea Má, 

Xã Cư M’ta, huyện M’drắk
M'Đrắk

5201/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2022

15.000             15.000             15.000           15.000            

1.5

Dự án thành phần: Nâng cấp 

công trình thủy lợi 

Hồ Cư Króa 1, xã Cư Króa, 

huyện M’drắk

M'Đrắk

5204/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2022

14.000             14.000             14.000           14.000            
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1.6

Dự án thành phần: Nâng cấp, 

sửa chữa hồ Phù Mỹ, 

Xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo
Ea H'leo

4792/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2022

14.500             14.000             14.000           14.000            

1.7

Dự án thành phần: nâng cấp, 

sửa chữa Hồ Thanh Niên, xã 

Phú Lộc, huyện Krông Năng 


Kr. Năng

2704/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2022

10.900             10.000             10.000           10.000            

1.8

Dự án thành phần: nâng cấp, 

sửa chữa hồ chứa nước Ea 

Dong(Tháp Rông)  xã Krông 

Na, huyện Buôn Đôn

B. Đôn

4167/QĐ-

UBND, ngày 

27/102022

15.000             15.000             15.000           15.000            

2

Đầu tư xây dựng và mua sắm 

trang thiết bị cho Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 

Đắk Lắk

TP. BMT 2022-2023

2812/QĐ-

UBND, ngày 

14/12/2022

286.000           286.000            286.000         286.000          

II
Thông báo sau do chƣa đủ 

thủ tục đầu tƣ
21.935.000      20.670.000       686.000         686.000          

1

Dự án thành phần 3 của dự án 

đầu tư xây dựng đường bộ cao 

tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột giai đoạn 1

KH - BMT 21.935.000      20.670.000       

D.3

 NGÂN SÁCH TRUNG 

ƢƠNG (VỐN NƢỚC 

NGOÀI) NĂM 2023 

1.811.985 1.463.257 348.728 518.682 518.682 204.000 204.000

1
Dự án sữa chữa và nâng cao an 

toàn đập (WB8)

 4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

09/11/2015

451.400 397.923 53.477 229.563 229.563 89.000 89.000

2

Dự án hỗ trợ phát triển khu vực 

biên giới - Tiểu dự án tại tỉnh 

Đắk Lắk

2257/QĐ-

UBND 

29/7/2016; 

72/QĐ-UBND 

ngày 

22/11/2018; 

413/QĐ-UBND 

ngày 

19/02/2021; QĐ 

2233/QĐ-

UBND ngày 

03/10/2022

646.721 498.256 148.465 247.354 247.354 47.000 47.000

3

Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng

hệ thống thủy lợi phục vụ nước

tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk

Lắk, dự án Nâng cao hiệu quả

sử dụng nước cho các tỉnh bị

ảnh hưởng bởi hạn hán

561/QĐ-TTg 

ngày 18/5/2018; 

06/QĐ-UBND 

ngày 

02/01/2016; 

770/QĐ-UBND 

ngày 8/4/2019

595.274 464.412 130.862 27.507 27.507 39.000 39.000

4

Dự án Tăng cường khả năng 

chống chịu của nông nghiệp 

quy mô nhỏ với an ninh nguồn 

nước do biến đổi khí hậu khu 

vực Tây Nguyên và Nam 

Trung Bộ

739/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2021
118.590 102.666 15.924 14.258 14.258 29.000 29.000
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